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Nguồn: ADB. 2001. Chirathivat S. 2002. 

I. Trung Quốc hội nhập WTO và các nước ASEAN
Sự kiện Trung Quốc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới đã thu hút sự chú ý của đông đảo các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Câu hỏi đặt ra là: sự kiện trên sẽ ảnh hưởng như thế nào đến bản thân nền kinh tế Trung Quốc ? và đến nền kinh tế toàn cầu ? Từ thập kỷ 80, Trung Quốc đã trở thành đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường xuất khẩu hàng hoá sử dụng nhiều lao động như dệt may, quần áo, giày dép, hàng điện tử và các sản phẩm hàng hoá tiêu dùng khác đối với nhiều nước asean. Trong những năm gần đây, Trung Quốc bắt đầu phát triển sang các ngành sử dụng nhiều vốn và hàm lượng công nghệ cao. Bài viết sẽ đánh giá xem quá trình hội nhập WTO của Trung Quốc có làm cho các nước asean đối mặt với cạnh tranh gay gắt hơn từ phía Trung Quốc hay không? 

Kể từ cuối thập kỷ 70, công cuộc cải cách kinh tế và mở cửa của Trung Quốc đã đem lại mức tăng trưởng kinh tế kỷ lục, làm cho vị thế Trung Quốc trong khu vực và trên trường quốc tế lớn mạnh không ngừng. Thập kỷ 90, tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc đạt 9,8%/năm. Năm 2000, GDP Trung Quốc đạt trên 1000 tỷ USD, vươn lên đứng hàng thứ 7 trên thế giới. Trong hai thập kỷ từ 70 đến 90, tổng kim ngạch ngoại thương tăng 286 lần, đạt 474,3 tỷ USD, từ vị trí thứ 32 lên thứ 11 trên thế giới. Trung Quốc hiện là nước tiếp nhận đầu tư nước ngoài lớn nhất trong số các nước đang phát triển. Mặc dù khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam á đã ảnh hưởng đến Trung Quốc và làm cho nhiều nền kinh tế Đông á rơi vào khủng hoảng trầm trọng, song Trung Quốc vẫn là quốc gia có mức tăng trưởng cao trên thế giới, đạt trên 7%/năm. 

	Biểu 1: Tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc và asean (%/năm)
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Nguồn: ADB. 2001.


Đối với các nước asean, thập kỷ 70, 80 và đầu 90 là những năm vàng son, tăng trưởng GDP bình quân trên 6%/năm. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính năm 1997 đã làm cho các nước asean rơi vào suy thoái nặng nề. Tốc độ tăng trưởng của toàn khối giảm xuống, năm 1998 còn -1,8%. Sau khủng hoảng, các nước asean nỗ lực cải tổ để phục hồi và vươn lên.

Nhìn lại tiến trình phát triển vừa qua có thể thấy, mặc dù các nước asean rơi vào khủng hoảng song Trung Quốc vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định. Ngày càng hội nhập vào nền kinh tế thế giới đã làm cho vị thế của Trung Quốc trong khu vực tăng lên. Trung Quốc hội nhập WTO sẽ tác động đến nền kinh tế các nước asean. Tác động này đến asean sẽ theo cả hai hướng tích cực và tiêu cực trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư. 

Về thương mại, tác động tiêu cực là “dịch chuyển thương mại”. Trung Quốc hội nhập WTO sẽ buộc nhiều nước là thành viên của WTO phải giảm hàng rào thuế quan tạo thuận lợi cho hàng hoá của Trung Quốc xâm nhập thị trường các nước này. Với lợi thế so sánh về chi phí sản xuất thấp, hàng hoá của Trung Quốc sẽ chiếm lĩnh thêm thị phần, gây sức ép cạnh tranh lên các nước Đông Nam á. Sức hút hàng hoá giá thấp của Trung Quốc đang làm thay đổi xu hướng tiêu dùng của nhiều nước, chuyển từ mua hàng hoá sản xuất ở các nước Đông Nam á sang mua hàng nhãn hiệu Trung Quốc, tạo ra xu hướng "dịch chuyển thương mại". Xu thế này sẽ ảnh hưởng mạnh đến những nhà sản xuất hàng dệt may và những sản phẩm sử dụng nhiều lao động ở các nước Đông Nam á. 

Kể từ khi xảy ra khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam á năm 1997, đồng tiền mất giá kích thích xuất khẩu hàng chế tạo của các nước Đông Nam á, nhưng khi ảnh hưởng tích cực của việc phá giá đồng tiền yếu đi so với việc tăng lương thì hàng hoá của các nước Đông Nam á sẽ gặp khó khăn trong cạnh tranh với hàng hoá Trung Quốc. Hiện nay, khoảng 80% hàng dệt nhập khẩu ở Nhật Bản được sản xuất ở Trung Quốc. Tình trạng này cũng tương tự như hàng hoá của Trung Quốc từng chiếm lĩnh thị trường Mỹ. 

Trong giai đoạn 1990-2000, xuất khẩu Trung Quốc tăng 3 lần, từ 62 lên 249 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của các nước asean tăng 1,9 lần, từ 142 lên 423 tỷ USD. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng lên đang gây áp lực cạnh tranh mạnh lên các ngành công nghiệp và hoạt động xuất khẩu của các nước Đông Nam á. Trong thời gian tới, Trung Quốc vẫn duy trì lợi thế về nguồn lao động rẻ và năng suất lao động khá nên xuất khẩu hàng dệt may, quần áo thể thao và những hàng hoá sử dụng nhiều lao động của Trung Quốc tiếp tục gây sức ép đến các nhà sản xuất ở khu vực Đông Nam á. 

	Biểu 2: Xuất khẩu của Trung Quốc và các nước asean (tỷ USD)
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Nguồn: Niên giám Thống kê. 1991 và 2002. 
Mặc dù có những tác động tiêu cực, song Trung Quốc hội nhập WTO cũng tạo ra những thuận lợi về mặt thương mại cho các nước asean, đây chính là hiệu ứng “tạo ra thương mại”. Gia nhập WTO kích thích kinh tế Trung Quốc tăng trưởng, tăng cầu tiêu dùng trong nước, thúc đẩy nhập khẩu. Đây là cơ hội mới để các nước asean tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Xu hướng trên sẽ đẩy mạnh mậu dịch trong khu vực và mang lại những cơ hội làm ăn cho các ngành dịch vụ và thương mại trong khu vực. 

Ngoài ra, Trung Quốc cam kết cắt giảm hàng rào thuế quan nông sản kể từ năm 2004, các nước Đông Nam á vốn có thế mạnh về những sản phẩm này nên có tiềm năng thâm nhập sâu hơn và thu được nguồn lợi lớn ở thị trường khổng lồ của Trung Quốc. Nhìn lại quá trình phát triển có thể thấy kinh tế Trung Quốc tăng trưởng đã giúp tăng nhập khẩu từ các nước asean. Giai đoạn 1993-2000, nhập khẩu của Trung Quốc từ các nước asean đã tăng từ 5,9 lên 21 tỷ USD, tăng 2,6 lần. Trong thời gian tới, khi Trung Quốc thực hiện các cam kết của WTO, giảm hàng rào thuế quan cùng với nhu cầu trong thị trường nội địa tăng lên sẽ thúc đẩy nhập khẩu từ các nước asean hơn nữa.

	Biểu 3: Thương mại hai chiều Trung Quốc và asean (tỷ USD)
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Nguồn: Ngô Vĩnh Long. 2002.


Về đầu tư nước ngoài, những năm vừa qua Trung Quốc đã thu hút lượng vốn đầu tư khổng lồ. Năm 2000, đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc đạt 40 tỷ USD, trong khi đầu tư nước ngoài vào các nước asean chỉ đạt 28 tỷ USD. Trung Quốc gia nhập WTO sẽ càng làm tăng sức hấp dẫn đối với tư bản nước ngoài, dẫn đến dịch chuyển luồng vốn đầu tư vào Trung Quốc, xu hướng này đe doạ làm giảm nguồn vốn đầu tư vào một số nước Đông Nam á. Gia nhập WTO làm tăng khả năng tiếp cận thị trường, cùng với giá đất và chi phí lao động thấp sẽ thu hút thêm nhiều nhà sản xuất nước ngoài đặt cơ sở sản xuất ở Trung Quốc. Một số công ty đa quốc gia xuất khẩu những hàng hoá công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động ở Đông Nam á như Thái Lan, Philippin, Malaixia và Inđônêxia sẽ chuyển cơ sở sản xuất của họ sang Trung Quốc. 

	Biểu 4: Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc và asean (tỷ USD)
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Nguồn: Suthiphand Chirathivat. 2002. 

Hiện nay, một số lĩnh vực công nghệ cao, vốn là ưu thế của một vài nước có trình độ phát triển khá cao của asean, cũng có chiều hướng dịch chuyển sang Trung Quốc. Ví dụ như hãng Philíp đã xây dựng một nhà máy sản xuất hàng bán dẫn và hãng Toshiba xây dựng một nhà máy sản xuất vô tuyến ở Trung Quốc. Gần đây, Trung Quốc thực hiện một loạt chính sách ưu đãi để thu hút thêm đầu tư của nước ngoài và trở thành đối thủ cạnh tranh quyết liệt của các nước Đông Nam á trong lĩnh vực công nghệ cao. 

Mặt khác, Trung Quốc mở cửa các ngành dịch vụ có tiềm năng lớn và còn trong giai đoạn phát triển ban đầu cũng sẽ thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Vì vậy, các nước Đông Nam á sẽ gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài khi Trung Quốc hội nhập WTO nếu họ không cải thiện môi trường đầu tư để giữ các nhà đầu tư nước ngoài ở lại.


Mặc dù những thách thức đối với các nước asean là rất lớn và cạnh tranh vốn đầu tư sẽ quyết liệt hơn, nhưng đầu tư nước ngoài (FDI) đổ vào Trung Quốc không hoàn toàn lấy hết vốn đầu tư vào các nước asean. Theo Tan of Salomon Smith Barney, dòng FDI vào Trung Quốc và phần còn lại của Châu á mang tính bổ sung cho nhau, chứ không nhất thiết cạnh tranh với nhau. Do các nước Châu á ở vào những giai đoạn phát triển khác nhau, với mức chuyên môn hoá sản xuất những sản phẩm khác nhau, nên đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào khu vực sẽ theo lợi thế so sánh dựa vào các yếu tố nguồn lao động dồi dào, lợi thế về bí quyết kỹ thuật và công nghệ. Kết quả là đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào thị trường các nước Châu á sẽ phân tán và đa dạng hoá. Hơn nữa, các nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ đầu tư vào nhiều thị trường để hạn chế rủi ro, theo kiểu “không cho hết trứng vào một giỏ”. 

	Hộp 1: Thái Lan trở thành đối thủ đáng gờm của Trung Quốc trong thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Theo số liệu thống kê chính thức vừa được Cơ quan phụ trách về đầu tư Thái Lan (TBI) công bố, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) vào nước này đạt trên 2 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có tới 2/3 là vốn đầu tư của các công ty Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực: điện tử, cơ khí và sản xuất ô tô. Cũng theo thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, tổng vốn đầu tư năm 2001 của Nhật Bản vào Thái Lan đạt 110,2 tỷ yên (tương đương 919,4 triệu USD), chỉ thấp hơn con số 180,2 tỷ yên vốn đầu tư của Nhật Bản vào Trung Quốc. 

Kết quả cuộc khảo sát mới đây của Tổ chức JETRO (Nhật Bản) cho thấy, Thái Lan là địa chỉ hấp dẫn thứ ba thế giới trong việc thu hút vốn ĐTNN của Nhật Bản (sau Trung Quốc và Mỹ). Một số chuyên gia về ĐTNN nhận xét, thực tế này làm cho không ít người giật mình. Trong tuần qua, ông Somkid Jatrusripitak, Bộ trưởng Tài chính Thái Lan dẫn đầu một đoàn quan chức Chính phủ và nhiều doanh nghiệp Thái Lan sang thăm Nhật Bản với hy vọng ký kết thêm một số hợp đồng đầu tư và kinh tế mới. Điều này càng khẳng định, chính sách thu hút ĐTNN của Thái Lan đang tỏ ra rất có hiệu quả nhất là đối với các doanh nghiệp Nhật Bản. Theo nhiều chuyên gia ĐTNN, có thể lý giải việc nhiều công ty Nhật Bản "kết" với Thái Lan và tình trạng nguồn vốn đầu tư của Nhật đổ nhiều vào nước này ở một số góc độ sau:
Về mặt lịch sử, nhiều công ty Nhật Bản đã bám rễ khá lâu ở đây và có xu hướng muốn làm ăn lâu dài. Hiện có hơn 1150 công ty Nhật Bản hoạt động ở Thái Lan và Chi nhánh Phòng Thương mại Nhật Bản ở Băngkok (Thái Lan) được đánh giá là văn phòng lớn nhất ở nước ngoài, về qui mô cũng chỉ kém so với Phòng Thương mại Nhật Bản ở Tokyo.
Xét theo nhiều tiêu chuẩn đầu tư quan trọng, cũng theo kết quả điều tra của JETRO, trong khi chỉ kém Trung Quốc ở tiềm năng thị trường và chi phí sản xuất, Thái Lan hiện vẫn có lợi thế hơn ở một số mặt như cơ sở hạ tầng, chất lượng và tay nghề của các kỹ sư, thợ bậc cao, các ngành công nghiệp hỗ trợ và sự minh bạch của luật ĐTNN.

Nguồn: Đầu tư nước ngoài. 6/9/2002.



Tóm lại, Trung Quốc gia nhập WTO sẽ có những tác động cả tích cực và tiêu cực đến các nước asean. Song mức độ và phạm vi tác động phụ thuộc vào độ lớn và cơ cấu thương mại trong mỗi nền kinh tế với Trung Quốc. Nói cách khác, ảnh hưởng này sẽ được quyết định bởi loại hình thương mại song phương giữa nền kinh tế Trung Quốc và các nước Đông Nam á. Theo Chase, người đã tính toán nền kinh tế và sản phẩm nào sẽ có khả năng cạnh tranh sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, Đông Nam á có những lợi thế đối với các nhóm sản phẩm chế tạo, thực phẩm, nguyên liệu thô và dầu động thực vật. Trong đó, Inđônêxia và Philipin cho thấy rõ lợi thế trong nhiên liệu khoáng, các nước Nam á có lợi thế trong những sản phẩm chế tạo bao gồm hàng loạt những sản phẩm từ dệt và quần áo đến sắt và thép. Các nền kinh tế Đông Nam á sẽ tiếp tục buôn bán nhiều với Trung Quốc những hàng hoá nông sản và những sản phẩm sơ chế. Tuy nhiên, xu thế này còn phụ thuộc vào liệu các nước Đông Nam á có thể điều chỉnh và cấu trúc lại nền kinh tế của họ hiệu quả hơn để duy trì vị trí đối tác thương mại quan trọng của Trung Quốc hay không. Nếu một số nước Đông Nam á không thực hiện được cải cách cơ cấu kinh tế để đối mặt với những thách thức từ Trung Quốc thì có thể có tranh chấp thương mại xảy ra trong tương lai gần. 
Về ngắn hạn, tăng thêm cơ hội đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc cũng có nghĩa là làm tăng cạnh tranh thu hút vốn giữa các nước Đông Nam á. Tuy nhiên, nếu các nước Đông Nam á chủ động cải thiện môi trường đầu tư giữ được các nhà đầu tư nước ngoài, và tạo thêm cơ hội làm ăn mới trong khu vực, thì sẽ tạo ra một động lực kích thích đầu tư và thương mại khu vực tăng trưởng.


Về dài hạn, ảnh hưởng tích cực về thương mại và đầu tư nước ngoài ở Trung Quốc sẽ kích thích thương mại trong khu vực và đem đến những cơ hội làm ăn cho nhiều nước. Khi Trung Quốc trở thành một cường quốc kinh tế sẽ đem lại lợi ích cho các nước Châu á khác. Nền kinh tế hùng mạnh và thu nhập cùng sức mua của người dân Trung Quốc tăng lên sẽ làm tăng nhu cầu về lương thực và những sản phẩm thô khác, khuyến khích nhập khẩu từ nước Đông Nam á (nếu sản phẩm của các nước này có lợi thế so sánh). Hơn nữa, nhu cầu của Trung Quốc đối với vốn và kỹ thuật chuyên môn của nước ngoài sẽ tăng lên và các công ty của các nước Đông Nam á có thể đáp ứng được nhu cầu này. Thị trường rộng mở của Trung Quốc cho các nước Đông Nam á tạo sức hút cho đầu tư nước ngoài vào khu vực này. Tóm lại, quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và khu vực Đông Nam á cải thiện làm tăng các dòng thương mại và đầu tư song phương và đa phương

Ngoài ra, các nước Đông Nam á có thể tăng xuất khẩu dịch vụ. Khách du lịch của Trung Quốc sẽ đến Đông Nam á ngày càng nhiều. Sinh viên Trung Quốc cũng đến học ở những nước như: Malaixia, nơi mà chi phí cho việc học tiếng Anh rẻ hơn các trường đại học phương Tây. Như vậy, một mặt Trung Quốc trở thành đối thủ cạnh tranh xuất khẩu hàng công nghiệp của các nước Đông Nam á nhưng mặt khác thương mại giữa hai chiều sẽ tăng lên, Trung Quốc xuất khẩu sang các nước Đông Nam á những hàng hoá tiêu dùng đơn giản, bền và rẻ, trong khi đó các nước Đông Nam á xuất khẩu sang Trung Quốc sản phẩm chế tạo và dịch vụ, nguyên liệu, nông sản...

II. Trung Quốc Vươn sang các nước Đông NAM á 

Trung Quốc đã thực hiện một quyết định mang tính chiến lược-đó là đầu tư ra bên ngoài đại lục nhằm tranh thủ những nguồn tài nguyên mới và thể hiện tham vọng trở thành siêu cường trong khu vực. Đối với các nước Đông Nam á, Inđônêxia là một mục tiêu chính của Trung Quốc.

Hai tuần một lần, chiếc máy bay dân dụng Garuda Inđônêxia DC-10 cất cánh từ sân bay Sukarno-Hatta nhằm thẳng hướng Bắc và điểm dừng là thành phố công nghiệp - Quảng Châu. Khánh thành tháng 12/01, cho đến nay, các chuyến bay giữa Jakarta-Quảng Châu chưa một lần hoãn là một minh chứng cho thấy mối quan hệ kinh tế mới hình thành giữa 2 nước lớn nhất châu á. Năm nay, một công ty dầu của Trung Quốc đã xâm nhập thị trường ga và dầu lửa nhiều lợi nhuận của Inđônêxia. Hiện tại, trên khắp các đường phố Inđônêxia xuất hiện hàng nghìn chiếc xe máy mang nhãn hiệu Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc còn để mắt tới những mối lợi tiềm tàng của gỗ, giấy và than đá trên đất nước Inđônêxia.

Sau 35 năm gián đoạn, hiện nay Ngân hàng Trung Quốc đã mở cửa lại chi nhánh tại Jakarta. Nhằm vào việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng tại Inđônêxia, các nhà đầu tư Trung Quốc đã lập ra nhiều kế hoạch xây dựng cầu và đường xe lửa. Và Jakarta hy vọng sẽ làm hồi sinh lại ngành công nghiệp du lịch hứa hẹn nhiều lợi nhuận cho các thương nhân Trung Quốc.

Theo một nhà kinh tế hàng đầu Inđônêxia, bà Mari Pangestu-người luôn có mặt giữa hai thành phố Jakarta và Quảng Châu trong 2 năm vừa qua, “bạn có thể thấy tốc độ phát triển mạnh mẽ của 2 thành phố. Đối với Inđônêxia, đây là một hồi chuông đánh thức hơi muộn”.

Còn đối với Trung Quốc, sự xâm nhập vào Inđônêxia, nước có dân số đông thứ 4 thế giới và nền kinh tế lớn nhất khu vực, đánh dấu một kỷ nguyên mới. Trung Quốc đang trở thành một cường quốc kinh tế của Đông Nam á, và không hề giấu diếm tham vọng trở thành một siêu cường kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Năm ngoái, khi phác thảo kế hoạch 5 năm, Thủ tướng Chu Dung Cơ tuyên bố: Trung Quốc cần phải thực hiện chiến lược đầu tư ra bên ngoài.

Xét về mặt tuyệt đối, đầu tư của Trung Quốc vào khu vực Đông Nam á không nhiều song tăng liên tục trong mấy năm gần đây. Năm 1999, chính phủ Trung Quốc đã phê chuẩn đầu tư 72 triệu USD vào các nước asean. Năm 2000, con số này đã tăng gần 50%, lên 108 triệu USD. Thực tế, số vốn mà Trung Quốc đầu tư vào các nước này còn cao hơn so với số liệu báo cáo do nhiều công ty Trung Quốc tìm cách luồn lách nhằm trốn thuế thông qua việc đầu tư vào các hoạt động ngầm. Các công ty Trung Quốc đầu tư ở các nước thuộc khu vực Đông Nam á cho thấy lòng ham muốn có được nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú ở đây. Các xu thế này báo hiệu Trung Quốc có vị thế chính trị ngày càng lớn trong khu vực và dần chấm dứt kỷ nguyên thống trị của 2 siêu cường kinh tế Nhật Bản và Mỹ tại khu vực Đông Nam á.

	Biểu 5: Đầu tư của Trung Quốc vào asean (triệu USD)
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Trước đây, Inđônêxia đã buộc tội Trung Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Inđônêxia. Những năm tháng hiểu lầm giữa Trung Quốc và Inđônêxia đã lùi vào quá khứ. Theo ông Wang Shouye, chuyên gia của Inđônêxia tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc: “Nhiều công ty Trung Quốc có tiền trong tay và sẵn sàng đầu tư ra nước ngoài. Tuy nhiên, họ lại cảm thấy không an toàn khi đầu tư vào Inđônêxia”. Trong mấy năm gần đây, mặc dù sự kỳ thị và phân biệt người Trung Quốc thiểu số ở Inđônêxia đã ít đi song một số thương nhân người Inđônêxia và Trung Quốc vẫn có ý định sẵn sàng chuyển sang kinh doanh tại Trung Quốc nếu họ bị buộc tội là không trung thành và không vì lợi ích của Inđônêxia. 

Tuy nhiên, chuyến viếng thăm Trung Quốc mới đây của Tổng thống Megawati Sukarnoputri và đoàn đại biểu cấp cao Inđônêxia đã thắt chặt thêm mối quan hệ thân thiết giữa Trung Quốc và Đông Nam á. Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam á (asean) đang đàm phán về một hiệp định tự do thương mại. Và chỉ 2 năm sau khi Tổng thống Suharto từ chức năm 1998, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Inđônêxia đã tăng gấp 2 lần, đạt 7,5 tỷ USD. Năm 2001, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, kim ngạch thương mại giữa 2 nước giảm xuống còn 6,7 tỷ USD, tuy nhiên có nhiều dấu hiệu sẽ phục hồi vào năm 2002.

Mục tiêu chính của Trung Quốc là nhằm vào các nguồn tài nguyên tự nhiên dồi dào ở Inđônêxia như dầu mỏ, khí đốt, gỗ, dầu cọ và than đá. Bước ngoặt lịch sử được đánh dấu bằng việc công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc CNOOC-một công ty khai thác dầu khí lớn nhất nước đã mua lại quyền khai thác tài nguyên dầu khí tại Inđônêxia của công ty dầu khí Tây Ban Nha có tên Repsol. Tổng giá trị cuộc mua bán này là 585 triệu USD. Theo chuyên gia về sát nhập và chuyển nhượng Merrill Lynch ở Hồng Kông, đây là một vụ chuyển nhượng quốc tế về dầu khí lớn nhất trong thập kỷ. CNOOC trở thành một nhà sản xuất năng lượng hàng đầu tại Inđônêxia. Theo Merrill Lynch, CNOOC sẽ là người tiên phong cho các vụ chuyển nhượng về sau của các công ty dầu khí khổng lồ của Trung Quốc như Petro và Sinopec.

Trung Quốc và Inđônêxia cũng đang xem xét việc ký kết hợp đồng cung cấp 22.000 tỷ khối khí đốt của tỉnh West Papua cho Quảng Đông-phía Nam Trung Quốc. Tuyên bố trước 3 đối thủ cạnh tranh chính Inđônêxia, úc và Qatar, Trung Quốc cho biết họ có nhiều cơ hội giành được hợp đồng này bằng cách bán cổ phần cho CNOOC. Đây là mối quan tâm hàng đầu của Trung Quốc nhằm đảm bảo cung cấp nhiên liệu trong dài hạn.

Hiện nay, Tổng Công ty than Trung Quốc đã có mặt tại thị trường khai thác than phía Tây tỉnh Sumatra và công ty xây dựng và cơ khí nước ngoài thuộc tổng công ty khai thác kim loại Trung Quốc đang tìm kiếm đối tác Inđônêxia. Theo một nhà phân tích độc lập Simon Hunt ở Luân Đôn, các công ty Trung Quốc đang dự định góp vốn với các công ty nước ngoài. Theo văn phòng đầu tư của úc, năm 2001, Trung Quốc đã đầu tư 1,2 tỷ USD vào nước này. Phần lớn vốn đầu tư trên dành cho khai thác quặng sắt và nhôm.

ảnh hưởng dễ thấy nhất của việc Trung Quốc xâm nhập vào các nước Đông Nam á là ở lĩnh vực sản xuất. Chẳng hạn như ở Việt Nam, xe máy và các linh kiện Trung Quốc tràn ngập trên thị trường, chiếm tới 70% thị phần. Tại Inđônêxia-nơi mà các tập đoàn lớn của Nhật Bản như Honda, Yamaha chiếm lĩnh thị trường trong một thời gian dài, hiện nay có đến 1/8 số xe máy mới có xuất xứ từ Trung Quốc. Chẳng riêng gì đối với xe máy, trong tương lai gần, từ các khu buôn bán ở Jakarta đến sân bay sẽ xuất hiện các bảng lưu danh các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. Trên khắp các đường phố đều treo các biển hiệu màu xanh quảng cáo cho các sản phẩm của tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng Haier của Trung Quốc-từ điện thoại di động, tủ lạnh đến máy điều hoà nhiệt độ. Haier đóng tại Thanh Đảo đang đẩy mạnh sản xuất hàng hoá tại Inđônêxia, Philipin và Malaysia cũng như Iran, Mỹ và Bắc Phi.

	Hộp 2: Trung Quốc hướng ra bên ngoài

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997, các nước Đông Nam á coi Trung Quốc vừa là nguy cơ vừa là cơ hội. Hy vọng Trung Quốc-với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và 1,2 tỷ người tiêu dùng- sẽ là động lực tích cực cho nền kinh tế khu vực. Tuy nhiên, các nước lo ngại rằng với nguồn lao động rẻ và là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới, Trung Quốc sẽ thu hút hết nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Trung Quốc cũng nhận thấy những nguy cơ và vị thế của mình trong khu vực. Mối quan tâm đầu tiên của Trung Quốc hiện nay là thiết lập được khu mậu dịch tự do với Hiệp hội các nước Đông Nam á (asean). Đối với Trung Quốc, Inđônêxia có một tầm quan trọng đặc biệt. Nguyên nhân là Inđônêxia có tài nguyên thiên nhiên rất phong phú nhất là dầu, khí đốt và có vị thế kinh tế chính trị khá lớn trong khu vực.

Năm ngoái, tại cuộc họp thượng đỉnh tại Brunây, asean đã đồng ý xem xét việc hình thành khu mậu dịch tự do với Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Trong bối cảnh các nền kinh tế asean đang rơi vào tình trạng suy thoái, những hoài nghi trước đây với Trung Quốc đang nhạt dần, việc thắt chặt quan hệ với Trung Quốc đang được các nước đẩy mạnh. Tại hội nghị tổ chức hồi 8/3/2002, thủ tướng Thái Lan, ông Shiawatra phát biểu: " Trên cả những lợi ích về kinh tế, mối quan hệ thân thiết này sẽ giúp các nước Đông á ổn định nền kinh tế, nâng dần vị thế của Trung Quốc và asean trên trường quốc tế".

Mối quan tâm thứ hai của Trung Quốc là chính sánh khuyến khích đầu tư ra bên ngoài của chính phủ, nhất là các dự án về xây dựng và kỹ thuật Chính sách này rất phù hợp với những lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Việc cho phép các công ty mở rộng hoạt động trong môi trường toàn cầu rất quan trọng vì là thành viên của WTO nên Trung Quốc thu hút được nhiều vốn đầu tư nước ngoài và nâng cao được khả năng cạnh tranh. Đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được đặc biệt khuyến khích và sẽ giúp Trung Quốc đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng lớn của nền kinh tế và đưa ra được những biện pháp quản lý hiệu quả nguồn nhiên liệu.

Đầu tư ra bên ngoài cũng chứa đựng mục đích chính trị. Điều này một lần nữa chứng tỏ Trung Quốc không chỉ thu hút được nhiều vốn đầu tư và lao động nước ngoài mà còn đầu tư ngược trở lại. Hiện nay, Trung Quốc và Mỹ đang chạy đua để có ảnh hưởng lớn tại châu á. Về mặt tuyệt đối, lượng đầu tư của Trung Quốc vào châu lục vẫn nhỏ song cũng có thể giúp Trung Quốc đối chọi với sự hiện diện về mặt quân sự ngày càng lớn của Mỹ trong chiến lược mở rộng "chiến tranh khủng bố" tại các nước Đông Nam á. 
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Một số công ty khác của Trung Quốc cũng đã đi theo chiến lược đầu tư ra bên ngoài như Tập đoàn New Hope đầu tư 20 triệu USD vào các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc ở Việt Nam, Philipin hay một công ty tư nhân đóng tại Hàng Châu có tên Holley sản xuất đồng hồ đo điện trị giá 2 triệu USD ở Thái Lan, công ty này cũng đang bước vào giai đoạn cuối cùng để hoàn thành nhà máy sản xuất khác ở ấn Độ. Theo Chủ tịch Tập đoàn Holley “Tấn công luôn là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Bạn không thể ngồi ở nhà để chờ người ta đến và tiêu diệt bạn. Bạn phải là người dẫn đầu và không được ngồi yên một chỗ. Đó là cách duy nhất để có thể biết được thế giới rộng lớn thế nào và nắm được luật chơi mà các đối thủ đang áp dụng”.

Giống như các nước Đông Nam á khác, Inđônêxia nhận thức được rằng Trung Quốc là một quốc gia quá lớn không dễ gì bỏ qua. Trong một cuộc nói chuyện tháng 10/2001 về mở rộng thương mại với Trung Quốc, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Inđônêxia, ông RiniSoewandi cho biết :"Inđônêxia là một quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên như than đá, khí tự nhiên và nông sản. Tuy nhiên, Trung Quốc lại sản xuất ra mặt hàng mà một người dân bình thường của Inđônêxia cũng có thể mua được".

Mối quan tâm xa hơn của Trung Quốc là lĩnh vực ngân hàng. Trong một chuyến viếng thăm Jakarta hồi tháng 11/2001, Thủ tướng Chu Dung Cơ cho biết, chính phủ đã đồng ý với yêu cầu lâu nay của Ngân hàng Trung Quốc (BOC) là cho phép BOC mở lại chi nhánh tại Jakarta sau một thời gian dài phải đóng cửa. Theo phó thống đốc ngân hàng trung ương Inđônêxia-ông Miranda Goeltom, Jakarta đã đồng ý để BOC rót 3 tỷ Rupiah (tương đương với 300 triệu USD) vốn coi như vốn cổ phần trước khi nối lại hoạt động của chi nhánh tại đây. Thay vì đơn xin mở chi nhánh mới, BOC có thể trình lại đơn xin mở chi nhánh trước đây và xin gia hạn. Theo ông Goeltom: "Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là tiềm năng thương mại và đầu tư lớn với Trung Quốc"

Sự mở rộng quy mô hoạt động trên toàn châu á của BOC là một phần nỗ lực chuyển mình thành một ngân hàng tầm cỡ quốc tế. Tháng 1/2002, BOC đã bắt đầu hoạt động thử nghiệm tại Manila, tăng cường sự hiện diện tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc. Với việc mở lại văn phòng tại Jakarta, BOC sẽ có địa vị vững chắc ở tất cả các nước lớn thuộc asean. 

Theo Nicholas Lardy, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Viện Brookings, cố vấn các vấn đề thương mại của Washington, với cộng đồng Hoa kiều lên tới 7 triệu người, Inđônêxia trở thành một địa chỉ hấp dẫn cho các ngân hàng Trung Quốc (BOC). Hơn nữa, sự cạnh tranh với các ngân hàng phương Tây tại châu á sẽ giúp BOC chuẩn bị tinh thần cạnh tranh trực tiếp sau khi các quy định của Tổ chức thương mại thế giới được áp dụng trong hệ thống ngân hàng Trung Quốc trong vòng 5 năm tới. Chắc chắn BOC sẽ trở thành kênh dẫn khoảng 4,8 triệu USD vốn trợ cấp theo đúng lời cam kết của Thủ tướng Chu Dung Cơ. 

Các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng hứa hẹn nhiều lợi nhuận. Theo phó Đại sứ Trung Quốc tại Jakarta-ngài Xiao Zhengrong-Inđônêxia đang hy vọng Trung Quốc sẽ giúp nước này nâng cấp các tuyến đường sắt giữa Jakarta, miền Trung Java và Surabaya-phía Tây Java. Các công ty Trung Quốc cũng đang xem xét dự án xây dựng cầu nối liền Java và Sumatra. Theo ông Xiao, Indonêsia muốn thanh toán với Trung Quốc bằng dầu cọ thô, tuy nhiên, các công ty Trung Quốc lại muốn được lựa chọn giữa gỗ, dầu, bột giấy và giấy. 

Là một địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với người Trung Quốc, song Inđônêxia vẫn phải cố gắng rất nhiều để theo kịp với các nước asean. Năm 2000, có đến 2,2 triệu khách du lịch Trung Quốc đã đến 10 nước Đông Nam á, gấp 3 lần so với năm 1975. Trung Quốc hiện nổi lên là một nguồn lợi lớn thứ 2 về du lịch cho các nước asean, chỉ sau Nhật Bản nhưng đứng trước Mỹ, úc, Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc. Tuy nhiên, số lượng khách du lịch đến Inđônêxia chỉ vào khoảng 28.000 người. Dấu ấn của những biến động đẫm máu 1998 vẫn còn hằn rõ trong tâm trí người Trung Quốc. Theo giám đốc tập đoàn Holley-ông Wang, ông không hề có ý định đầu tư vào Inđônêxia "Sự chống đối của người Inđônêxia đối với Trung Quốc còn rất lớn. ở đó, người Trung Quốc sẽ không được an toàn và chẳng nhận được sự ủng hộ nào. Nếu tôi gửi công nhân của mình đến đó, tôi sẽ không chịu trách nhiệm”.

Chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích người dân chọn Inđônêxia là địa chỉ cho các chuyến du lịch. Tất nhiên, để thuyết phục những thương nhân như ông Wang phải cần có nhiều thời gian. Tuy nhiên, với sự phát triển trông thấy của hai bên, tương lai rất khả quan giống như việc khai thông và tăng số chuyến bay giữa Inđônêxia và Trung Quốc. 

3. Thương mại Trung Quốc - asean
Trung Quốc hy vọng rằng các thoả thuận về khu mậu dịch tự do sẽ giúp Trung Quốc sớm trở thành một thị trường chính trong khu vực. Trung Quốc cũng đang tìm cách thuyết phục các nước láng giềng rằng tốc độ tăng trưởng mạnh của nền kinh tế nước này sẽ có lợi cho cả hai bên.

Những nỗ lực nhằm tiến vào thị trường toàn cầu của Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của nhiều nước trong và ngoài khu vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đang đem lại nhiều lợi ích cho các nước trong khu vực. Số liệu thống kê cho thấy sự phát triển về thương mại hết sức ấn tượng của các nước Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm một tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của các nền kinh tế này. Trung Quốc vừa là một chủ hàng vừa là một khách hàng lớn.

Dựa vào những con số thống kê trên, một nhà kinh tế của Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc có một vai trò kinh tế lớn trong khu vực. Dự kiến, xu hướng này sẽ còn tiếp tục bởi Trung Quốc và các nước láng giềng đang xem xét việc ký kết các hiệp định tự do thương mại nhằm tăng cường mối quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam á. Do những tranh chấp về lãnh thổ trước đây nên việc hướng tới một khu mậu dịch tự do, hay FTA, là cách thức xây dựng niềm tin cho cả hai bên. 
Với mục tiêu hàng đầu là khu vực mậu dịch tự do, một quan chức thương mại cấp cao, ông Long Yongtu cho biết:” Chúng tôi đang nỗ lực tiến hành một số hành động cụ thể để chứng tỏ rằng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và việc Trung Quốc mở cửa ra bên ngoài không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho các nước phát triển như Mỹ, EU mà còn có lợi cho cả các nước láng giềng. Vì vậy, Trung Quốc cần phải thắt chặt mối quan hệ với các nước láng giềng đặc biệt là các nước Đông Nam á”.

Nhận xét về vấn đề này, Bộ trưởng cao cấp của Singapore, ông Lee Kuan Yew cho rằng: ”Quan hệ song phương giữa Nhật Bản và Mỹ là vô cùng quan trọng không chỉ cho Mỹ mà cho cả chúng ta-các nước Đông Nam á, bởi nếu chúng ta muốn sống hoà bình chúng ta cần có sự cân bằng. Một mình Trung Quốc không thể cân bằng với tất cả các nước còn lại thuộc Đông Nam á”.

Dường như, cả Mỹ và Nhật Bản đều đang cố gắng đạt được các hiệp định với các nước trong khu vực để duy trì sự cân bằng với Trung Quốc tại Đông Nam á. Để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh ấn Độ-asean tại Campuchia vào tháng 11 tới, ấn Độ, một đối thủ cũ của Trung Quốc có lẽ cũng đang xem xét ảnh hưởng của Trung Quốc đối với các nước Đông Nam á.

Các nước láng giềng lo ngại rằng sẽ có sự lôi kéo khách hàng của Trung Quốc sau khi nước này đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Các sản phẩm của châu á sẽ phải cạnh tranh gay gắt với hàng hoá của Trung Quốc trên thị trường thế giới. Báo cáo thường niên về phát triển và thương mại của Liên Hiệp quốc mới đây đã khẳng định rõ vấn đề này” Trong lĩnh vực sản xuất sử dụng nhiều lao động bao gồm các hoạt động lắp ráp như điện tử, các nước trung bình trong khối asean và Mêhicô đang phải cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc”.

Theo ông Zhang, người đứng đầu nhóm nghiên cứu về khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-Đông Nam á: “Nhằm vào Đông Nam á, khối lượng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ gây sức ép lớn cho các nước láng giềng. Thực tế là, Trung Quốc đang nổi lên và bạn không thể bỏ qua. Đối với châu á, vấn đề chính là tận dụng cơ hội này như thế nào”.

Đề xuất thiết lập khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-asean đưa ra vào tháng 11/2001 đang dần hình thành. Từ đây, hàng hoá của các nước Đông Nam á có thể đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bằng cách đưa ra nhiều điều kiện thương mại tự do thuận lợi hơn khi áp dụng các điều kiện của Tổ chức Thương mại Thế giới. 

Ông Zhang dự báo: “Tự do thương mại ở Trung Quốc và Đông Nam á sẽ diễn ra nhanh hơn và các mức thuế áp dụng sẽ thấp hơn so với những cam kết chung khi Trung Quốc gia nhập WTO”. Chẳng hạn như trong lĩnh vực nông nghiệp, khí hậu ôn đới của Trung Quốc và nhiệt đới ở Đông Nam á đã bổ trợ cho nhau trong sản xuất nông nghiệp. Tự do hoá trong lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ được mở rộng.

Tuy nhiên, theo ông Zhang, những nghiên cứu cho thấy ngay cả khi chưa đạt được thoả thuận thành lập FTA, Trung Quốc vẫn ngày càng trở thành một thị trường lớn đối với các mặt hàng xuất khẩu của châu á, trong khi đó, thị trường Nhật Bản đang mất dần ưu thế. Theo các số liệu thống kê của Quỹ tiền tệ thế giới, đối với Đài Loan, Hàn Quốc và Mông Cổ, Trung Quốc đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn hơn nhiều so với Nhật Bản. Từ năm 1990-2000, tỷ trọng xuất khẩu của Đông Nam á sang Trung Quốc đã tăng gấp đôi, từ 5,2-10,2%. Ngược lại, xuất khẩu của các nước Đông Nam á vào thị trường Nhật Bản lại giảm từ 14,5% xuống 12%.

Đối với các nước Đông Nam á, tuy Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn song tỷ trọng xuất khẩu của 4 nước lớn nhất thuộc khu vực này vào thị trường Nhật Bản đang giảm mạnh, từ 31,1% năm 1985 xuống 15,8% năm 2000. 

Việc tăng khối lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sẽ bù đắp phần tổn thất ở các thị trường khác là một biện pháp hiệu quả. Tuy nhiên, đối với một số nước asean, mối lo ngại lớn nhất hiện nay là tương quan hiệu quả của thương mại với Trung Quốc. Rút cuộc, các nước Đông Nam á có nguy cơ trở thành những nhà cung cấp tài nguyên chủ yếu với giá rẻ cho Trung Quốc, chẳng hạn như nông sản, than đá, dầu và gỗ.

Tuy rằng, một số thành viên của asean vẫn lấy làm sung sướng khi nông sản và nguyên liệu thô làm tăng khối lượng xuất khẩu của các nước này. Ông Zhang cũng đưa ra một con số thống kê gợi mở hy vọng cho các nhà xuất khẩu, đó là xuất khẩu mặt hàng điện tử của Trung Quốc trong 3 năm vừa qua giảm 30%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do Trung Quốc đang thực hiện chiến lược "phân chia sản xuất"-nhập khẩu linh kiện máy vi tính và các thiết bị văn phòng sau đó xuất khẩu trở lại. Theo Báo cáo phát triển và thương mại thường niên năm 2002 của Liên hiệp quốc:"Khối lượng xuất khẩu của các mặt hàng trên tăng lên sẽ kéo theo khối lượng linh kiện và bộ phận nhập khẩu tăng cho đến khi nào Trung Quốc tận dụng được hết tiềm năng của mình để nội địa hoá trong lĩnh vực này". Đây cũng là một cơ hội cho các nước trong vùng phát triển xuất khẩu hàng công nghiệp công nghệ cao.
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